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Quy trình neo tàu thường được chia thành ba giai đoạn chính: Lập kế hoạch, Thực hiện neo và Giám sát tàu trên neo. Mỗi giai đoạn đều rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả của quy trình neo tàu vì ngay cả những tính toán sai hoặc giám sát nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Giai đoạn #1: Lập kế hoạch
Giai đoạn đầu tiên của quy trình neo tàu là việc xác định nhu cầu cần neo tàu. Điều này có nghĩa là lịch trình hoạt động của tàu có một yêu cầu cụ thể rằng tàu phải neo lại. Việc neo tàu có thể là cần thiết vì nhiều lý do, chẳng hạn như để tiếp nhiên liệu, nhận vật tư hoặc tuân thủ thời gian biểu - như chờ được cấp phép vào cảng hoặc để chờ hàng. Trong một số trường hợp, việc neo tàu là cần thiết cho các hoạt động phức tạp hơn, chẳng hạn như chuyển/nhận hàng sang/từ tàu khác (STS).
Bất kể lý do neo tàu là gì thì quy trình lập kế hoạch đều phải tuân theo một cách tiếp cận giống nhau. Thuyền trưởng (hoặc sĩ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch neo tàu) phải cân nhắc cẩn thận một loạt các thông số, bao gồm các đặc điểm của khu vực, thời tiết và điều kiện môi trường hiện tại, cũng như các thuộc tính cụ thể của tàu.
Các yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động neo tàu an toàn và hiệu quả
A. Các thông số liên quan đến khu vực neo
A1. Không gian cho neo tàu
Khi tiếp cận một khu neo tàu hoặc khu chờ đợi của cảng, thường có các vị trí cụ thể được đánh số và chính quyền cảng địa phương chỉ định các tàu đến những vị trí được ấn định này. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Ở nhiều cảng, Thuyền trưởng phải chọn vị trí neo tàu trước khi đến mà không biết tình hình về các tàu ở gần đó.
Do đó, điều cần thiết là phải lập kế hoạch cho một điểm neo thay thế để tránh bị hạn chế về không gian trong trường hợp vị trí ban đầu đã bị các tàu khác chiếm giữ. Để đảm bảo đủ không gian biển, vòng tròn neo tàu an toàn phải được vẽ ra từ trước bằng cách sử dụng cả ECDIS và hải đồ giấy.
A2. Chất lượng bám neo của đáy biển
Việc thả neo tại một điểm đã chọn không nhất thiết đảm bảo rằng neo sẽ giữ được tàu tại chỗ. Để neo có thể cố định được tàu một cách hiệu quả thì các cánh neo phải cắm được vào đáy biển và tạo đủ độ bám để lỉn neo giữ tàu lại. Sỹ quan lập kế hoạch neo tàu nên thu thập thông tin về chất đáy và khả năng giữ neo tại khu vực đó.
A3. Không có các mối nguy hiểm hàng hải
Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng khu vực neo tàu không có các mối nguy hiểm hàng hải, chẳng hạn như đường ống ngầm, cáp ngầm, xác tàu đắm và các chướng ngại vật khác. Cần phải khảo sát kỹ lưỡng khu vực để xác nhận rằng không có mối nguy hiểm nào cản trở hoạt động neo tàu.
A4. Khoảng cách tới cảng
Nếu vị trí neo tàu không được cơ quan cảng chỉ định thì sỹ quan lập kế hoạch neo tàu nên cố gắng chọn vị trí neo tàu càng ở gần cảng càng tốt, miễn là được phép và điều kiện môi trường của địa phương thuận tiện. Điều này giúp giảm thiểu thời gian và nguồn lực cần thiết để tàu tiếp cận các dịch vụ của cảng khi cần.
A5. Độ sâu neo
Độ sâu của nước tại vùng neo tàu là yếu tố quan trọng trong việc xác định độ dài cần thiết của lỉn neo để cố định tàu.
Có nhiều quy tắc khác nhau để tính toán độ dài cần thiết của lỉn và một số cảng có thể áp dụng các hạn chế cụ thể về độ dài lỉn, nhất là là ở các khu neo đậu đông đúc (ví dụ: Singapore, nơi có các hướng dẫn cho các loại tàu). Các phương pháp phổ biến nhất để tính độ dài lỉn neo là:
a. Chiều dài lỉn cần thiết (tính bằng đường lỉn) = 1 ½ √độ sâu của nước tính bằng mét (Admiralty Manual of Seamanship)
b. Chiều dài lỉn tối thiểu cần thiết (tính bằng mét) = 4 x độ sâu của nước tính bằng mét (D.J. House – Seamanship Techniques)
Ngoài những cách tính này, cần xem xét đến các điều kiện thời tiết hiện tại để xác định xem có cần xông thêm lỉn để đảm bảo neo tàu an toàn hay không.
B. Các thông số liên quan đến thời tiết/môi trường
Giống như mọi khía cạnh của hoạt động hàng hải, việc neo tàu chịu ảnh hưởng rất lớn của các điều kiện thời tiết và các yếu tố môi trường.
B1. Gió/Sóng
Cần theo dõi cẩn thận các điều kiện của gió ở khu neo trong suốt mọi giai đoạn của quá trình neo tàu.
Trong giai đoạn lập kế hoạch, hướng tiếp cận vị trí neo có liên quan chặt chẽ đến trạng thái của gió và sóng. Vì tàu bạn có thể không phải là tàu duy nhất trong khu vực, nên sĩ quan lập kế hoạch neo tàu phải tính đến các phương án tiếp cận thay thế để đảm bảo định vị an toàn và hiệu quả.
Điều kiện của sóng mặt và sóng lừng cũng rất quan trọng vì chúng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và an toàn của tàu neo sau khi hoàn tất giai đoạn thực hiện.
B2. Dòng chảy
Trong giai đoạn cuối của quy trình neo đậu, khi tàu di chuyển ở tốc độ rất thấp, nó trở nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy ở khu vực. Kịch bản lý tưởng là tàu tiếp cận vị trí neo ngược dòng, gió và sóng, vì điều này cho phép tàu dễ dàng xử lý hơn với những điều chỉnh nhỏ về hướng đi và tốc độ.
Nếu không thể căn được theo cách này thì cần phải lập kế hoạch chi tiết để tính đến các lực kết hợp của gió, dòng chảy và sóng trong quá trình tiếp cận điểm neo cuối cùng, đảm bảo rằng tất cả các yếu tố có liên quan đều được cân nhắc cẩn thận.
C. Các thông số liên quan đến tàu
Cần cân nhắc kỹ lưỡng loại neo, cũng như kích thước và khả năng cơ động của tàu trong giai đoạn lập kế hoạch neo tàu.
C1. Khả năng quay trở
Nếu kế hoạch neo bao gồm việc quay trở ở giai đoạn cuối để chống lại lực của gió, sóng hoặc dòng chảy, thì phải đánh giá khả năng quay trở của tàu. Việc hiểu cách tàu phản ứng với các lực này là rất quan trọng để đảm bảo neo an toàn và chính xác.
C2. Kích thước/Loại neo và chiều dài lỉn có sẵn
Mỗi tàu được trang bị một neo hoặc một bộ neo cụ thể, chúng được lựa chọn dựa trên kết cấu và yêu cầu về vận hành của tàu. Các neo khác nhau về số lượng và khối lượng, và tàu cũng có một chiều dài lỉn được xác định trước, được tính bằng đường lỉn (1 đường lỉn = 15 fathom hoặc 27,5 mét). Chiều dài lỉn cần thiết để neo an toàn phụ thuộc vào độ sâu của nước tại điểm neo đã chọn và phải được tính toán thích hợp.
C3. Chuẩn bị ở trước mũi 
Thuyền viên trên mũi tàu phải được thông báo đầy đủ về kế hoạch neo và chuẩn bị neo được chọn để triển khai. Điều này đảm bảo rằng nhóm đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả và an toàn khi đến lúc thả neo.
Giai đoạn #2: Thực hiện
Việc thực hiện hoạt động thả neo là một quy trình hành hải chính xác nhằm dẫn tàu đến một vị trí được xác định trước theo một lộ trình cụ thể, với tốc độ cụ thể, để thả neo ở càng gần điểm được chỉ định càng tốt.
Một phương pháp tiếp cận chi tiết, với các lần kiểm tra vị trí và kiểm soát liên tục (thông qua ECDIS hoặc hải đồ giấy) là rất quan trọng. Các điểm giảm tốc độ, cho tàu chạy lùi và thả neo phải được đánh dấu rõ ràng và được giám sát trong quá trình tiếp cận điểm neo.
Đây là trách nhiệm chính của tổ buồng lái - giữ cho tàu đi đúng đường đã định và thực hiện các hành động đã lên lịch trước (chẳng hạn như giảm tốc độ) vào thời điểm thích hợp.
Một nhóm khác tham gia vào quy trình thả neo là nhóm ở mũi tàu. Nhóm này thường bao gồm một sĩ quan phụ trách (thường là đại phó), một người vận hành tời neo và một hoặc hai thành viên hỗ trợ.
Khi tàu đã tới điểm thả neo, có hai phương pháp chính để thả neo:
#1 Phương pháp ‘’Thả tự do – letting go’’
ở phương pháp này, người vận hành nhả phanh trên tời để thả neo xuống, sử dụng trọng lực để xông ra lượng lỉn mong muốn. Tuy nhiên, phương pháp này có một số rủi ro. Nếu không được thực hiện đúng cách, phanh tời có thể không ngăn được xích bị xông ra quá mức, có khả năng gây hư hỏng cho hệ thống neo.
Một cách làm phổ biến là điều khiển việc xông lỉn cho đến khi neo còn cách từ 7 đến 10 mét so với độ sâu đáy biển đã tính toán, và chỉ sau đó mới nhả phanh khi tàu đã bắt đầu có trớn lùi. Cách tiếp cận từ từ này giúp ngăn chặn lực quá mức tác động lên phanh. Phương pháp này thường được sử dụng ở nơi có độ sâu nông, khi đó các lực tác động lên hệ thống tời là tối thiểu. Ưu điểm của phương pháp này là trong trường hợp tốc độ lùi tăng lên (do công suất máy chính hoặc gió/dòng chảy mạnh từ mũi tàu), lực bổ sung sẽ được hấp thụ bởi lỉn, giúp ngăn ngừa áp lực thêm lên hệ thống neo.
#2 Phương pháp “chạy lùi - Walking Back’’
Phương pháp ‘’Walking Back’’ tương tự như cách thả tự do, nhưng có một điểm khác biệt chính: phanh trên tời sẽ chủ động điều khiển lỉn trong quá trình tàu lùi. Phương pháp này giúp xông lỉn ra một cách có có kiểm soát sau khi lỉn đã chạm đáy biển, vì trọng lượng của xích vẫn không đổi (bằng độ sâu), ngăn được việc lỉn tự xông ra. Tuy nhiên, phương pháp này có rủi ro đáng kể nếu tốc độ lùi vượt quá tốc độ thiết kế của tời. Nếu tốc độ lùi quá cao, phanh tời phải thắng được cả trọng lượng của lỉn và lực do neo và lỉn kéo lê trên đáy biển. Do đó, cần tính toán cẩn thận tốc độ lùi, có tính đến điều kiện của gió và dòng chảy trước khi sử dụng phương pháp này.
Sau khi chiều dài lỉn đã tính toán được xông ra tì lỉn phải được cố định lại vào chốt chặn lỉn và phải sử dụng tất cả các thiết bị cố định có liên quan. Một cách làm tốt là luôn lắp một ma ní ở phía trước chốt chặn để giúp ngắt phần lỉn còn lại ra khi cần trong các quy trình khẩn cấp.
Xác định vị trí của neo
Việc xác định và thao tác chính xác vị trí của neo trên hải đồ (dù là trên giấy hay ENC) là rất quan trọng. Đây là điểm bắt đầu để đo vòng tròn an toàn và bắt đầu giai đoạn giám sát. Sau khi thả neo, tổ buồng lái phải sử dụng mọi phương tiện có sẵn (GNSS, quan sát trực quan, radar) để xác định vị trí chính xác của neo.
Giai đoạn #3: Giám sát
Sau khi tàu đã neo chắc chắn, phải thiết lập chế độ trực canh liên tục để giám sát vị trí của tàu và ngăn neo bị trôi, có thể gây hư hỏng cho các tàu xung quanh hoặc khiến tàu bị mắc cạn.
Kéo neo: Ngược lại với quy trình thả neo
Khi kéo neo, tàu phải nhấc được neo lên và đi đến đích tiếp theo. Tương tự như quy trình thả neo, phải lập kế hoạch chi tiết, giống như kế hoạch hành trình, với vị trí neo là điểm bắt đầu. Khu vực xung quanh và không gian có sẵn để khởi hành cũng phải được cân nhắc cẩn thận. Trong một số trường hợp, có thể cần đến sự hỗ trợ của tàu lai. 
Những cân nhắc chính khi kéo neo:
1. Gió và dòng chảy tại thời điểm khởi hành
2. Mật độ giao thông trong khu vực
3. Không gian điều động có sẵn
Cần duy trì liên lạc liên tục giữa tổ buồng lái và nhóm ở mũi tàu trong suốt quá trình thả/kéo neo. Việc kéo neo phải được thực hiện theo cách có kiểm soát. Trong một số trường hợp, máy chính có thể được kích hoạt để hỗ trợ quá trình kéo neo và giảm áp lực lên tời.
Giai đoạn quan trọng nhất là khi các cánh neo đã sẵn sàng tách khỏi đáy biển, vì lực tác dụng lên tời tại thời điểm này là sự kết hợp của trọng lượng lỉn kéo dài đến đáy biển, trọng lượng của neo và lực căng cần thiết để tách neo khỏi đáy.
Trong toàn bộ quá trình kéo neo, hệ thống bơm nước rửa neo phải được kích hoạt để rửa sạch bùn khỏi lỉn và neo. Neo được coi là đã được thu hoàn toàn khi thân neo đã nằm bên trong ống neo và các cánh neo được nắp áp sát vào mạn tàu, không vướng bất kỳ chướng ngại vật nào. Nhóm ở mũi tàu phải chằng neo lại để tàu khởi hành bằng cách sử dụng tất cả các thiết bị chằng và chốt chặn có sẵn.
Tóm lại, thả/kéo neo là một hoạt động hàng hải đòi hỏi kỹ năng cao, đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận, liên lạc rõ ràng giữa các nhóm và một thủy thủ đoàn vừa có năng lực vừa quen thuộc với thiết bị và quy trình.
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